	Tuần: 17
Tiết: 34
	LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ
(Lập niên biểu lịch sử)

	Thời gian: 1 tiết
Ngày soạn: Ngày dạy: 



I.MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức :
- Học sinh biết hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV
(Thời Ngô- Đinh- Tiền Lê - Lý – Trần - Hồ), về sự hình thành, phát triển, đời sống kinh tế, văn hóa, các cuộc kháng chiến.
2. Về kĩ năng:
- Thành thạo kĩ năng khái quát lịch sử, lập niên biểu lịch sử.
- Năng lực: tự học, giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ, so sánh, liên hệ, rút ra bài học 
3. Về thái độ:
- Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước chống ngoại xâm.
- Phẩm chất: tình yêu quê hương đất nước, tính tự lập, tự tin.
II.PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT DẠY HỌC:
- Phương pháp: gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề, thảo luận, kể chuyện…
- Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực, thuyết trình hiệu quả, trả lời một phút…
III.  CHUÂN BỊ:
1. Chuẩn bị của giáo viên
Phương tiện: Tham khảo tài liệu liên quan, bảng phụ.
2. Chuẩn bị của HS
Ôn lại bài đã học, chuẩn bị bài mới.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Hoạt động khởi động:
- Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Kiểm tra bài cũ: kết hợp trong giờ.
- Tổ chức hoạt động khởi động:
+ Gv đưa câu hỏi: em đã học tập những nội dung gì về lịch sử VN từ thế kỉ X -> XIV?
+ Vậy để ghi nhớ những sự kiện tiêu biểu trong một giai đoạn lịch sử dài như vậy, em có những cách ghi nhớ ntn?
+ Gv khái quát, nêu và dẫn dắt vấn đề bài học
2. Hoạt động làm bài tập:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1:
- PP: thảo luận nhóm
- KT: trình bày, đặt câu hỏi
- NL: thực hành, tự học, nl giải quyết vấn đề
- Chia lớp làm 6 nhóm, cho học sinh thảo luận 
- Thời gian: 10 phút
- Nội dung: Lập niên biểu lịch sử về quá trình hình thành- suy vong, tên nước, kinh đô, sự kiện tiêu biểu, nhân vật lịch sử của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIII(Thời Ngô – Đinh – Tiền Lê - Lý – Trần) theo mẫu sau:
	Triều đại
	Thời gian hình thành- suy vong
	Tên nước - kinh đô
	Sự kiện tiêu biểu
	Nhân vật lịch sử 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


- HS thảo luận theo nhóm, điền bảng thống kê
- Gọi đại diện trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Gv: nhận xét, bổ sung, chốt

	1.Bài tập 1: Lập niên biểu lịch sử về các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIII( Nhà Trần ):



Lịch sử Việt nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV:
	Triều đại
	Thời gian hình thành- suy vong
	Quốc Hiệu - kinh đô
	Sự kiện tiêu biểu
	Nhân vật lịch sử

	Nhà Ngô
	939 - 967

	kinh đô  Cổ Loa- Đông Anh - HN
	- Chiến thắng  Bạch Đằng(938).
- Loạn 12 sứ quân(965)
- Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân(966 -968)
	Ngô Quyền

Đinh Bộ Lĩnh

	Nhà Đinh
	968 - 979
	Đại Cồ Việt, kinh đô Hoa Lư - Ninh Bình
	- Đinh Bộ Lĩnh- là vị vua đầu tiên Xưng Hoàng Đế.
- 979 Đinh Tiên Hoàng và con trai bị ám sát
	Đinh Bộ Lĩnh

	· Nhà Tiền Lê

	980 - 1009

	Đại Cồ Việt, kinh đô Hoa Lư- Ninh Bình
	Lê Hoàn chống quân Tống lần thứ nhất, chiến thắng Bạch Đằng lần thứ hai (981)
	Lê Hoàn

	Nhà Lý
	1010 - 1225

	Đại Việt, kinh đô Thăng Long ( rồng bay lên)
	· - Lý Thánh Tông đánh Chiêm Thành, Chế Củ dâng Quảng Bình, bắc Quảng Trị
· - Bộ luật Hình thư (1042)- bộ luật hành văn đầu tiên của nước ta.
· - Mở Quốc Tử Giám, mở khoa thi nho học đầu tiên ở nước ta(1075)
· - Kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai(1075 – 1077)
· + Lý Thường Kiệt tiến đánh Ung Châu(1076)- để tự vệ
· + Chiến thắng phòng tuyến Như Nguyệt (sông Cầu)(1077)
· + Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam: bài thơ thần Nam quốc sơn hà
+ Nhà Tống chính thức công nhận Việt Nam là một nước độc lập (gọi là An Nam quốc)
	Lý Thánh Tông
Lý Thường Kiệt

	Nhà Trần
	1226- 1339
	Đại Việt, kinh đô Thăng Long- HN
	· - Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất(1258)
· - Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai(1285)
· - Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ ba(1287 – 1288)
· + Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba(1288)
	 Trần Cảnh
Trần Thủ Độ
Trần Quốc tuấn



	Hoạt động 2:
- PP: thực hành
- KT: trình bày, đặt câu hỏi
- NL: thực hành, tự học, nl giải quyết vấn đề
Gv: cho hs làm việc cá nhân( 5 phút), hướng dẫn hs tự lập niên biểu
? Lập niên biểu về các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc ta từ thế kỉ X-> XIV?
? Nêu cảm nhận của em về những trận chiến lịch sử đó?
	Thời gian
	Tên các cuộc kháng chiến
	Người lãnh đạo
	Kết quả
	Ý nghĩa lịch sử

	
	
	
	
	


· - HS  làm, trình bày
· - HS khác nhận xét
· - Gv nhận xét, bổ sung.
	1. Bài tập 2


* Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc ta từ thế kỉ X-> XIV
	Thời gian
	Tên các cuộc kháng chiến
	Người lãnh đạo
	Kết quả

	981
	Chống quân Tống lần thứ nhất, chiến thắng Bạch Đằng lần thứ hai 
	Lê Hoàn
	Thắng lợi

	1075 – 1077
	· - Kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai
· + Lý Thường Kiệt tiến đánh Ung Châu(1076)- để tự vệ
· + Chiến thắng phòng tuyến Như Nguyệt (sông Cầu)(1077)
	Lí Thường Kiệt
	Thắng lợi

	1258 -1288
	· - Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất(1258)
· - Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai(1285)
· - Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ ba(1287 – 1288)
+ Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba(1288)
	Trần Thủ Độ

Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn; Trần Khánh Dư
	Thắng lợi


4. Hoạt động vận dụng.
- Lập niên biểu về tình hình kinh tế, xã hội của nước ta từ thế kỉ X- thế kỉ XIV?
- Qua tiết học, cần lưu ý điểm gì khi lập niên biểu lịch sử?
5. Hoạt động tìm tòi và mở rộng.
- Học kĩ bài. Tìm hiểu thêm tư liệu liên quan đến lịch sử giai đoạn này.
- Tìm hiểu bài học về nghệ thuật quân sự của cha ông ta được vận dụng như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ sau này?
- Chuẩn bị giờ sau ôn tập học kì.
+ Xem lại tất cả những nội dung đã học.
+ Sưu tầm tư liệu liên quan. Làm bài tập trong sbt.
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